	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B


Họ và tên: ....………………….................                             

Lớp 5….                                                                           
	         Thứ  tư  ngày 26 tháng 12 năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 5

Năm học: 2018 - 2019

(Thời gian làm bài 35 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Đọc thành tiếng: ......

Đọc hiểu: .................
	
	.........................................................................
........................................................................
........................................................................
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
    GV kiểm tra từng HS đọc thành tiếng một đoạn văn hoặc một đoạn thơ theo phiếu GV chuẩn bị và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc, bài đọc.
II. Đọc hiểu: (7 điểm) 
      Đọc thầm văn bản sau và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho các câu hỏi của bài đọc dưới đây:
	Hoa đồng nội
Không hiểu vì sao và từ bao giờ tôi yêu hoa đồng nội đến thế. Không rực rỡ, lộng lẫy như bao loài hoa khác, hoa đồng nội đẹp mỏng manh trong bộ cánh trắng mềm mại điểm nhị vàng và có mùi thơm ngai ngái. Hoa nở khắp nơi trên cánh đồng. Những cánh hoa nép mình bên bờ mương, lẫn trong đám cỏ xanh um hay lao xao trên bờ đê giữa mênh mông nắng gió. Chúng nở suốt bốn mùa, trong thời tiết ấm áp của mùa xuân, nắng cháy của mùa hạ hay cái rét thâm tím của chiều mưa mùa đông.
Lũ trẻ nông thôn chúng tôi từ khi mới sinh ra đã biết đến cánh đồng qua lời ru của mẹ. Lớn lên độ năm, sáu tuổi, dắt con nghé ra đồng, chúng tôi làm bạn với những cọng cỏ, con mương, thuyền lá và đặc biệt là hoa đồng nội. Thả cho trâu bò gặm cỏ dọc triền đê, lũ con gái chạy khắp đồng tìm ngắt hoa cho đầy vạt áo rồi xúm xít lê la trên cỏ kết thành từng vòng, thích thú đeo vào tay, vào cổ đóng giả làm công chúa…
Những chiều đi học về, tôi thường lang thang trên cánh đồng, lòng xao động trước vẻ đẹp mộc mạc và đầy sức sống của hoa đồng nội. Muôn ngàn cánh hoa rung rinh trước gió như muôn ngàn cánh bướm rập rờn bay. Những cánh hoa đung đưa như đang say sưa hát, ca ngợi vẻ đẹp của đồng quê.
                                                                              Nguyễn Tuyết Mai


Câu 1 (0,5 điểm): Hoa đồng nội nở khi nào? Ở đâu? 
    A. Nở suốt bốn mùa, ở khắp nơi trên cánh đồng.
    B. Nở vào mùa xuân, ở bên bờ mương. 
    C. Nở vào mùa hạ, ở trên triền đê.
    D. Nở vào mùa đông, ở trong đám cỏ xanh um.
Câu 2 (0,5 điểm): Hoa đồng nội đẹp như thế nào?

   A. Đẹp kiêu sa như hoa hồng, hương thơm nồng nàn như hoa lan.

   B. Đẹp mỏng manh trong bộ cánh trắng điểm nhị vàng và có mùi thơm ngai ngái.

   C. Đẹp rực rỡ, lộng lẫy như bao loài hoa khác.
 D. Đẹp rực rỡ, lộng lẫy bên đám cỏ xanh um.
Câu 3 (0,5 điểm): Khi đi chăn trâu, những bạn nhỏ thường làm gì ?

    A. Say sưa hát, ca ngợi vẻ đẹp của đồng quê.

    B. Lang thang trên cánh đồng ngắm hoa đồng nội.

    C. Giả làm công chúa với vòng hoa đồng nội.
Câu 4 (1 điểm): Theo em, vì sao tác giả lại yêu và xao động trước hoa đồng nội? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5(0,5điểm): Tìm 2 từ láy có thể thay thế cho từ “mỏng manh” trong câu:      “Không rực rỡ, lộng lẫy như bao loài hoa khác, hoa đồng nội đẹp mỏng manh trong bộ cánh trắng mềm mại điểm nhị vàng và có mùi thơm ngai ngái.”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 (1điểm): Cho đoạn văn: “Những cánh hoa nép mình bên bờ mương, lẫn trong đám cỏ xanh um hay lao xao trên bờ đê giữa mênh mông nắng gió. Chúng nở suốt bốn mùa, trong thời tiết ấm áp của mùa xuân, nắng cháy của mùa hạ hay cái rét thâm tím của chiều mưa mùa đông.”

       Tìm đại từ trong đoạn văn trên và cho biết đại từ đó dùng để thay thế cho từ ngữ nào?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7(1điểm) Nêu nội dung chính của bài văn?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8 (1điểm): Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau: 

        Lớn lên độ năm, sáu tuổi, lũ trẻ nông thôn chúng tôi thường làm bạn với những cọng cỏ, con mương và đặc biệt là hoa đồng nội. 
Câu 9 (1điểm). Hãy đặt câu có sử dụng 1 cặp quan hệ từ đã học nói lên cảm nhận của em về hoa đồng nội. (gạch chân cặp quan hệ từ đó)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CMHS

(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................
	GVCN

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........................................
	GV COI

(Ký, ghi rõ họ tên)

........................................


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

	     Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I  

   MÔN: TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 5
Năm học: 2018 - 2019
(Thời gian làm bài 50 phút)


B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
I. Chính tả (2 điểm) : Nghe viết - 15 phút

Hoa đồng nội

Không hiểu vì sao và từ bao giờ tôi yêu hoa đồng nội đến thế. Không rực rỡ, lộng lẫy như bao loài hoa khác, hoa đồng nội đẹp mỏng manh trong bộ cánh trắng mềm mại điểm nhị vàng và có mùi thơm ngai ngái. Hoa nở khắp nơi trên cánh đồng. Những cánh hoa nép mình bên bờ mương, lẫn trong đám cỏ xanh um hay lao xao trên bờ đê giữa mênh mông nắng gió. Chúng nở suốt bốn mùa, trong thời tiết ấm áp của mùa xuân, nắng cháy của mùa hạ hay cái rét thâm tím của chiều mưa mùa đông.
II. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút. 

HS chọn một trong các đề sau:

Đề 1: Những năm tháng học dưới mái trường Tiểu học đã để lại cho em biết bao kỉ niệm với bạn bè. Hãy tả lại một người bạn đã gắn bó và chia sẻ cùng em những kỉ niệm ấy.
Đề 2: Những năm tháng học dưới mái trường Tiểu học, có rất nhiều thầy cô giáo để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc. Hãy tả lại thầy giáo hoặc cô giáo mà em  ấn tượng nhất.
